
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

           Số:           /SCT-VP 
V/v Điều chỉnh, bổ sung danh mục 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

thực hiện thí điểm việc triển khai 

tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

hoàn toàn trên môi trường mạng 

Quảng Trị, ngày       tháng  7  năm 2023 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Công văn số 3335/UBND-NC ngày 06/7/2023 của UBND 

tỉnh về việc nâng cao chất lượng trong công tác cải cách thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh ban 

hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến 

một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023;  

Sau khi đối chiếu, rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

mà Sở Công Thương đã đề xuất Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 

1247/SCT-VP ngày 17/7/2023; Sở Công Thương đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình đơn giản, có số lượng hồ sơ phát 

sinh cao để Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện thí điểm việc 

triển khai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên 

môi trường mạng theo Danh mục đính kèm (thay thế danh mục TTHC kèm 

theo Văn bản số 1247/SCT-VP ngày 17/7/2023). 

Kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm PVHHC tỉnh (p/h); 

- Lưu VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hiếu 



PHỤ LỤC 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thực hiện thí điểm việc triển khai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 

tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng 

(Kèm theo Văn bản số            /SCT-VP ngày     /7/2023 của Sở Công Thương Quảng Trị) 

------- 

TT Nhóm dịch vụ Tên Dịch vụ / TTHC Mã TTHC 
Toàn 

trình 

Một 

phần 

1 
Xúc tiến thương 

mại 
Thông báo hoạt động khuyến mại. 2.000033.000.00.00.H50 x  

2 
Xúc tiến thương 

mại 

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 

mại. 
2.001474.000.00.00.H50 x  

3 
Lưu thông hàng 

hóa trong nước 

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương. 
1.001005.000.00.00.H50 x  

4 
Lưu thông hàng 

hóa trong nước 

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương. 
2.000459.000.00.00.H50 x  

5 
An toàn thực 

phẩm 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương 

thực hiện (Đối với Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng). 

2.000535.000.00.00.H50 x  

6 
Lưu thông hàng 

hoá 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

(Đối với giấy xác nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình 

thức khác). 

2.000672.000.00.00.H50 x  

7 Kinh doanh khí 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG 

vào xe bồn 
2.000175.000.00.00.H50 x  

8 Kinh doanh khí 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG 

vào phương tiện vận tải 
2.000371.000.00.00.H50 x  

9 Kinh doanh khí 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LNG 
2.000390.000.00.00.H50 x  

10 Kinh doanh khí 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán CNG  
1.000481.000.00.00.H50 x  



 

11 Kinh doanh khí 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LPG 
2.000078.000.00.00.H50 x  

12 Kinh doanh khí 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG 

vào chai 
2.000201.000.00.00.H50 x  

13 Kinh doanh khí 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG 

vào phương tiện vận tải 
2.000180.000.00.00.H50 x  

14 Kinh doanh khí 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG 

vào phương tiện vận tải 
2.000211.000.00.00.H50 x  
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